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Lĩnh vực thử nghiệm: Hoá 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

1  

Khí hóa lỏng 
Liquefied 

petroleum gas 
(LPG) 

Xác định hàm lượng thành phần 
Hydrocarbon (C5 Olefin/C6

+ Composite ; 
methane ; ethane ; propane ; 
cyclopropane ; propene ; 2-methyl 
propane (isobutane) ; butane ; 
propadiene ; ethyne (acetylene) ; trans-2-
butene ; 1-butene ; 2-methyl propene 
(isobutene) ; 2,2-dimethylpropane 
(neopentane) ; cis-2-butene ; 
cyclopentane ; 2-methyl butane 
(isopentane) ; pentane ; 1,3-butadiene ; 
propyne (methyl acetylene) ; >nC5) 
Phương pháp sắc ký khí GC-FID 

Determination of composition 
hydrocarbon content 
Gas Chromatography GC-FID Method 

0.01 % mol 
 ASTM D2163-14 

(Reapproved 
2019) 

2  
Xác định khối lượng riêng ở 15oC 
Determination of density at 15oC 

(0.5000 ~ 0.6500) 
kg/L 

ASTM D1657-12 
(Reapproved 

2017) 

3  
Xác định áp suất hơi bão hòa ở 37.8oC 
Determination of reid vapor pressure at 
37.8oC 

(250 ~ 1500) kPa ASTM D1267-18 

4  
Xác định độ bay hơi 95% thể tích 
Determination of volatile degree 95% 
Vol 

(-50 ~ 20) oC ASTM D1837-17 

5  
Xác định hàm lượng cặn 
Determination of residue content 

(0.05 ~ 100.0) 
mL/100mL 

ASTM  
D2158-21 

6  
Định tính hàm lượng nước 

Qualitative of water content 
  GPA 2140-2017 

7  
Xác định hàm lượng hydro sulfur 
Determination of hydrgene sulfide 
content 

4 mg/m3 ASTM D2420-18 

8  
Thử nghiệm độ ăn mòn lá đồng ở 
37.8oC/1h 
Copper strip corrosion at 37.8oC/1h test 

No. 1~ 4 ASTM D1838-21 

9  
Xác định hàm lượng lưu huỳnh 
Determination of Sulfur content 

(1 ~ 100) µg/g ASTM D2784-11 

10  

Phương pháp tính toán các chỉ tiêu vật lý 
từ phân tích thành phần 
Calculation of Certain Physical 
Properties of LPG from Compositional 
Analysis 

- ASTM D2598-21 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

11  

Sản phẩm        
dầu khí 

Petroleum 
Products 

Xác định thành phần cất ở áp suất khí 
quyển 

Determination of Distillation at 
Atmospheric Pressure 

(0.1 ~ 400) oC  ASTM D86-20b 

12  

DO, KO, FO, 
JET A1, Xăng, 
Dầu bôi trơn 

Diesel oil, 
Kerosene, Fuel 

oil, Jet A1, 
Gasoline, 

Lubricants. 

Xác định khối lượng riêng.  
Phương pháp tỷ trọng kế 
Determination of density  
Hydrometer Method 

(0.600  1.100) 
kg/L 

ASTM  
D1298-12b 

(Reapproved 
2017) 

13  

FO, DO, Dầu 
bôi trơn 

Fuel oil, Diesel, 
Lubricants 

Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín 
Determination of Flash point closed cup 

(40  360) oC ASTM D93-20 

14  

Xác định hàm lượng nước 
Phương pháp chưng cất 

Determination of water content  
Distillation Method 

Đến/ upto: 25 %vol 
 ASTM D95-13 

(Reapproved 
2018) 

15  

Xác định cặn Carbon 
Phương pháp Conradson 
Determination of Conradson Carbon 
Residue 
Conradson Method 

(0.1 ~30) %wt 
ASTM D189-06 

(Reapproved 
2019)  

16  
Xác định hàm lượng tro 
Determination of ash content 

(0.010  0.180) 
%wt 

ASTM D482-19 

17  
Các chất lỏng 

Liquids 

Xác định khối lượng riêng ở 15oC ~ 
40oC 
Determination of density at 15oC ~ 40oC 

Đến/ upto:  
1000 kg/L 

ASTM  
D4052-18a 

18  

FO, DO, KO,  
Dầu bôi trơn 

Fuel oil, Diesel 
oil, Kerosene, 

Lubricants 

Xác định độ nhớt động học ở 20oC đến 
100oC và tính toán độ nhớt động lực học 

Determination of Kinematic Viscosity 
and Calculation of Dynamic Viscosity 

(1.6 ~ 2500) cSt 
 ASTM D445-

21e1 

19  

FO, DO, Xăng, 
Dầu bôi trơn 

Fuel oil, Diesel 
oil, Gasoline, 
Lubricants 

Xác định hàm lượng lưu huỳnh 
Phương pháp phổ huỳnh quang tia X 
Determination of Sulfur content 
Energy dispersive X-ray fluorescence 
spectrometry Method 

(0.01  5.00) %wt 
ASTM  

D4294-21 

20  

Xăng, DO, KO, 
Jet A1 

Gasoline, Diesel 
oil, Kerosene, 

JET A1  

Xác định hàm lượng nước                                          
Phương pháp chuẩn độ thể tích Karl 
Fisher 
Determination of Water content  
Volumetric Karl Fisher Titration Method 

(50  1000) mg/kg ASTM E203-16 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

21  

Dung môi 
Solvent 

Xác định đo màu Pt-Co cho chất lỏng 
trong suốt 

Determination of color of clear liquids 
Platinum cobalt scale 

Đến/ upto: 70 
 ASTM D1209-05 

(Reapproved 
2019) 

22  

Xác định hàm lượng nước trong dung 
môi dễ bay hơi 

Determination of water in volatile 
solvents content 

 10 % wt ASTM D1364-22 

23  
Xăng 

Gasoline 

Xác định áp suất hơi bão hòa Reid ở 
37,8oC 
Determination of Reid Vapor Pressure at 
37.8oC 

< 180 kPa ASTM D323-20a 

24  
DO, KO, Jet A1 

Diesel oil, 
Kerosene, Jet A1 

Xác định màu 
Phương pháp Lovibond 
Determination of Color 
Lovibond Method 

Đến/ upto: 8.0 
ASTM color 
Đến/ upto: 30  
Saybolt color 

ASTM D6045-20 

25  

Dầu FO 
Fuel oil 

 

Xác định hàm lượng Nhôm, Silic, 
Vanadi, Nickel, Sắt, Natri, Canxi, Kẽm 
và Phospho 
Phương pháp tro hóa, nung chảy và ICP-
OES 
Determination of Aluminium, Silicon, 
Vanadium, Nickel, Iron, Sodium, 
Calcium, Zinc and Phosphorus content 
Ashing, Fusion and ICP-OES Method 

mg/kg 
Al (5 ~ 150) 
Si (10 ~ 250) 
Na (1 ~ 100) 
Va (1 ~ 400) 
Ni (1 ~ 100) 
Fe (2 ~ 60) 

Ca (3 ~ 100) 
Zn (1 ~ 70) 
P (1 ~ 60) 

IP 501:2005 

26  
Xác định hàm lượng Asphaltene 
Determination of Asphaltenes content 

(0.50 ~ 30) %wt ASTM D6560-17 

27  
Xác định hàm lượng cặn trích ly 
Determination of Sediment extraction 

(0.01 ~ 0.40) %wt 
ASTM D473-07 

(Reapproved 
2017) 

28  

Dầu bôi trơn 
Lubricants 

Xác định trị số axít 
Phương pháp chuẩn độ điện thế  
Determination of Acid Number  
Potentiometric Titration Method 

(0.1 ~ 150)  
mg/g KOH 

 ASTM  
D664-18e2 

29  

Xác định trị số kiềm 
Phương pháp chuẩn độ điện thế bằng 
axit Pecloric 
Determination of Base Number 
Potentiometric Titration Method 

Đến/upto:   
300 mg/g KOH  

ASTM D2896-21 

30  
Xác định các đặc tính tạo bọt 
Determination of Foaming 
Characteristics 

- ASTM D892-18 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

31  

Dầu bôi trơn 
Lubricants 

Xác định khả năng tách nước 
Determination of Water Separability 

- ASTM D1401-21 

32  

Xác định độ nhớt động lực học (và tính 
toán độ nhớt động học) 
Determination of Dynamic Viscosity 
(and the Calculation of Kinematic 
Viscosity) 

(0.2 ~ 30 000) 
mPa.s  

(0.2 ~ 30 000 
mm2/s) 

ASTM D7042-
21a 

33  

Xác định hàm lượng cặn không tan trong 
Pentane 
Phương pháp lọc 
Determination of Pentane Insolubles 
content 
Membrane filtration Method 

0.01 %wt 
ASTM  

D4055-04: 2019  

34  

Xác định điểm chớp cháy và điểm bắt 
lửa 
Thiết bị cốc hở Cleveland 
Determination of Flash and Fire Points  
Cleveland Open Cup Tester 

(79 ~ 400) oC ASTM D92-18 

35  

Xác định hàm lượng kim loại phụ gia 
trong dầu bôi trơn 
Phương pháp ICP-OES 
Determination of Metals of Additive 
Elements in Lubricating Oils content 
ICP-OES Method 

%wt 
Ba: 0.13  

B: (0.01 ~ 0.02)  
Ca: (0.012 ~ 0.18)  
Cu: (0.01 ~ 0.02)  
Mg: (0.05 ~ 0.14)  
Mo: (0.005 ~ 0.05)  

P: (0.05 – 0.12)  
Zn: (0.05 ~ 0.13)  

ASTM  
D4951-14: 2019 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

36  

Dầu bôi trơn 
Lubricants 

Xác định hàm lượng kim loại Al, Ba, Ca, 
B, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, 
K, Si, Ag, Na, Sn, Ti, V, Zn  
Phương pháp ICP-OES 
Determination of metals Al, Ba, Ca, B, 
Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, 
Si, Ag, Na, Sn, Ti, V, Zn content 
ICP-OES Method 
 

mg/kg 
Al: (6 ~ 40) 
Ba: (0.5 ~ 4) 
B: (4 ~ 30) 

Ca: (40 ~ 9000) 
Cr: (1 ~ 40) 

Cu: (2 ~ 160) 
Fe: (2 ~ 140) 

Pb: (10 ~ 160) 
Mg: (5 ~ 1700) 
Mn: (5 ~ 700) 
Mo: (5 ~ 200) 
Ni: (5 ~ 40) 

P: (10 ~ 1000) 
K: (40 ~ 1200) 

Si: (8 ~ 50) 
Ag: (0.5 ~ 50) 
Na: (7 ~ 70) 
Sn: (10 ~ 40) 
Ti: (5 ~ 40) 
V: (1 ~ 50) 

Zn: (60 ~ 1600) 

ASTM D5185-18 

37  
Xác định hàm lượng tro sulphat 
Determination of Sulfated Ash content 

0.005 %wt 
ASTM  

D874-13a:2018 

38  

Xác định chỉ số Axit và Bazo 
Phương pháp chỉ thị màu 
Determination of Acid and Base Number 
Color-Indicator Titration Method 

0.02 mgKOH/g 
ASTM  

D974-21 

39  
DO, FO, KO 

Diesel oil, Fuel 
oil, Kerosene 

Xác định nhiệt lượng 
Phương pháp bom 
Determination of Heat of combustion 
Bomb calorimeter Method 

 ASTM D240-19 

40  
KO, Jet A1 

Kerosene, Jet A1 

Xác định điểm chớp cháy cốc kín  
Thiết bị thử cốc kín Tag 
Determination of Flash point 
Tag closed tester 

Đến/ upto: 93 oC ASTM D56-21a 

41  

FO, DO, Jet A1, 
Dầu bôi trơn 

Fuel oil, Diesel 
oil, Jet A1, 
Lubricants 

Xác định điểm đông đặc 
Determination of Pour point 

(-35  10) oC ASTM D97-17b 

42  Jet A1 
Xác định độ dẫn điện 

Determination of Electrical conductivity 
< 400 pS/m 

ASTM D2624-
21a 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

43  

DO, KO, Xăng, 
Dầu bôi trơn 

Diesel, 
Kerosene, 
Gasoline, 

Lubricants 

Xác định ăn mòn lá đồng 
Determination of Coppers strip 
corrosion 

No. (1~ 4)  ASTM D130-19 

44  

Sản phẩm hóa 
dầu 

Petrochemical 
products 

Xác định thời gian oxy hóa 

Determination of Permanganate time 
 

 ASTM D1363-06 
(Reapproved 

2019) 

45  
Xác định trị số acid trong chất dễ bay 
hơi 
Determination of Acidity in volatile 

 0.05 %wt ASTM D1613-17 

46  
Xác định chất không bay hơi 
Determination of Nonvolatile Matter 

0.1 mg/100mL 
ASTM D1353-13 

(2021) 

47  
Xác định màu axit rửa 
Determination of Acid Wash Color 

No. (1 ~ 14) ASTM D848-18 

48  
Xác định khoảng chưng cất 
Determination of distillation Range 

(30 ~ 350) oC 
ASTM  

D1078-11: 2019 

49  

Phương pháp chưng cất đối với các 
Hydrocacbon vòng thơm và các nguyên 
liệu liên quan 
Distillation of Industrial Aromatic 
Hydrocacbons and Reated Materials 

(30 ~ 250) oC 
ASTM  

D850-21 

50  
Định tính  Hydro sulfur và Sulfur đioxit  
Qualitative of Hydrogen Sulfide and 
Sulfur Dioxide 

- ASTM D853-04 

51  

Xác định hàm lượng tạp chất và độ tinh 
khiết của các hydrocarbon thơm đơn 
vòng (Non Aromatics; Benzene; 
Toluene; Ethylbenzene; p-xylene; m-
xylene; o-xylene; Cumene; 1,4-Dioxane 
C9+Aromatics) 
Phương pháp sắc ký khí GC-FID 
Determination of Trace Impurities and 
Purity in Monocyclic Aromatic 
Hydrocarbons (Non Aromatics; 
Benzene; Toluene; Ethylbenzene; p-
xylene; m-xylene; o-xylene; Cumene; 
1,4-Dioxane C9+Aromatics) 
Gas Chromatography GC-FID Method  

6 mg/kg ASTM D7504-21 
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TT 

Tên sản phẩm, 
vật liệu được thử 

Materials or 
product tested 

Tên phép thử cụ thể 
The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of 
quantitation (if 
any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test method 

52  

Sản phẩm hóa 
dầu 

Petrochemical 
products 

Xác định hàm lượng tạp chất và độ tinh 
khiết của p-Xylene có độ tinh khiết cao 
Phương pháp GC-FID 
Determination of Impurities in and 
Purity of High Purity p-Xylene content 
Gas Chromatography GC-FID Method 

0.002 %wt UOP 720-08 

53  

Xác định hàm lượng tạp chất và độ tinh 
khiết của Benzene 
Phương pháp GC-FID 
Determination of purity and trace 
impurities of Benzene  
Gas Chromatography GC-FID Method 

Non-aromatic 
impurities: 50 
mg/kg 
Aromatic 
hydrocarbon 
impurities: 10 
mg/kg 

ASTM D4492-10 

54  
Xác định tính axit 
Determination of Acidity 

- ASTM D847-16 

55  
Xác định ăn mòn tấm đồng 
Determination of Copper Strip 
Corrosion 

- 
ASTM 
 D849-

15(2019)e1 

56  

Sản phẩm dầu 
khí, dung môi, 
chất lỏng hữu 
cơ, chất lỏng 

cách điện, dầu 
thô Petroleum 

Products, 
Solvents, 

Organic Liquids, 
Insulating 

Liquids, Crude 
Oil 

Xác định hàm lượng nước 
Phương pháp chuẩn độ Karl Fischer điện 
lượng 
Determination of Water content  
Coulometric Karl Fisher Titration 
Method 

(10 ~25.000) 
mg/kg 

ASTM  
D6304-20 

57  
Chất lỏng hữu 

cơ 
Organic liquids 

Xác định hàm lượng nước. 
Phương pháp chuẩn độ Karl Fischer điện 
lượng 
Determination of Water content.  
Coulometric Karl Fisher Titration 
Method 

(0.0001 ~ 2.0) %wt ASTM E1064-16 

58  
Phân bón 
Fertilizers 

Xác định độ ẩm tự do  
Phương pháp Karl Fischer 
Determination of Free Moisture  
Karl Fischer Method 

0.1 %wt 
AOAC 972.01 
(21st Ed: 2019) 

59  
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu 

Determination of Available Phosphorus 
content 

0.2 %wt 
AOAC 960.03 
(21st Ed: 2019) 
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60  

Phân bón 
Fertilizers 

Xác định hàm lượng P2O5 tổng 

Determination of Total Phosphorus 
content 

0.2 %wt 
AOAC 958.01 
(21st Ed: 2019) 

61  
Xác định hàm lượng biuret 

Determination of Biuret content 
0.1 %wt 

AOAC 960.04 
(21st Ed: 2019) 

62  
Xác định hàm lượng Sulfur 
Determination of Sulfur content 

0.1 %wt 
AOAC 980.02 
(21st Ed: 2019) 

63  

Ngũ cốc và các 
sản phẩm từ 

ngũ cốc 
Cereals and 

Cereal products 

Xác định độ ẩm 
Determination of Moisture content 

0.1 %wt ISO 712: 2009 

64  

Dầu và chất béo 
Fats and Oils 

Xác định Màu Lovibond 
Determination of Lovibond color 

 
AOCS  

Cc 13j-97: 2009 

65  

Xác định độ ẩm  
Phương pháp Karl Fisher 

Determination of Moisture 
Karl Fisher Method 

0.05 %wt 
AOAC 984.20 
(21st Ed: 2019) 

66  
Xác định hàm lượng tạp chất 

Determination of Insoluble impurities 
content 

0.01 %wt 
AOCS  

Ca 3a-46: 2011 

67  
Xác định chỉ số iod 

Determination of Iodine Value (Wijs) 
Method 

(5 ~ 200) 
gI2/100g 

AOAC 920.159 
(21st Ed: 2019) 

68  
Xác định chỉ số peroxit 

Determination of Peroxide value 
0.7 meq/Kg 

AOAC 965.33 
(21st Ed: 2019) 

69  
Xác định chất không xà phòng hoá 

Determination of Residue 
(Unsaponifiable) 

0.05 % wt 
AOAC 933.08 
(21st Ed: 2019) 

70  
Xác định chỉ số xà phòng hoá 

Determination of Saponification value 
2.0 mgKOH/g 

AOAC 920.160 
(21st Ed: 2019) 

71  
Xác định điểm chảy 

Determination of Melting point 
< 60 oC  

AOAC 920.157 
(21st Ed: 2019) 

72  
Xác định hàm lượng axit béo tự do 

Determination of free fatty acids 
0.05 %wt 

AOAC 940.28 
(21st Ed: 2019) 

73  

Thức ăn gia súc 
Foodstuff 

Xác định hàm lượng tinh bột 

Determination of Starch content 
 

GAFTA  
130.23:0: 2014 

74  
Xác định độ ẩm 
Determination of Moisture 

0.5 %wt 
GAFTA  

130.2:1: 2014 

75  
Xác định hàm lượng tro 
Determination of Ash content 

0.1 %wt 
GAFTA  

130.11:0: 2014 
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76  
Thức ăn gia súc 

Foodstuff 

Xác định hàm lượng xơ 
Determination of Fiber content 

0.2 %wt 
GAFTA  

130.9:0: 2014 

77  
Xác định hàm lượng cát sạn 
Determination of Sand and silica 

0.06 %wt 
GAFTA  

130.12:0: 2014 

78  

Cồn 
Alcohol 

Xác định pHe 

Determination of pHe 
1 ~14 

 ASTM D6423-
20a 

79  

Xác định rượu bậc cao và Ethyl Acetate 
Phương pháp sắc ký khí GC-FID 
Determination of alcohol (Higher) and 
Ethyl Acetate 
Gas Chromatography GC-FID Method  

1 mg/L 
AOAC 968.09 
(21st Ed: 2019) 

80  

Xác định hàm lượng methanol 
Phương pháp sắc ký khí GC-FID 
Determination of Methanol content 
Gas Chromatography GC-FID Method 

1 mg/L 
AOAC 972.11 
(21st Ed: 2019) 

81  
Xác định độ cồn  
Determination of Alcohol strength 

(0.2 ~ 99.99) %Vol 
ASTM D4052 -18 

OIML table 

82  

Xác định hàm lượng Ethanol và 
Methanol 
Phương pháp sắc ký khí GC-FID 
Determination of Ethanol & Methanol 
Content 
Gas Chromatography GC-FID Method 

%wt 
Ethanol (20 ~ 100) 

Methanol  
(0.01 ~ 0.6) 

ASTM D5501-20 

83  

Xác định hàm lượng đồng 
Phương pháp ICP-OES 
Determination of Copper content 

ICP-OES Method 

0.05 mg/kg ASTM D1688-17 
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84  

Khí tự nhiên 
Natural gas 

Xác định He, H2, O2, N2, CO, CO2, 
methane, ethane, propane, C4, C5, C6, C7

+ 
Phương pháp sắc ký khí GC-TCD 
Determination of He, H2, O2, N2, CO, 
CO2, methane, ethane, propane, C4, C5, 
C6, C7

+ 
GC-TCD Method 
 

% mol 
He (0.01~10) 
H2 (0.01~10) 
O2 (0.01~20) 
N2 (0.01~100) 
CO (0.005 – 1) 
CO2 (0.005~20) 

Methane 
(0.01~100) 

Ethane (0.01~100) 
Propane 

(0.01~100) 
C4 isomers 
(0.01~10) 
C5 isomers 
(0.01~2) 

C6 isomers 
(0.01~2) 

C7
+ (0.01~1) 

ASTM  
D1945-14: 2019 

85  

Xác định N2, CO2, Methane, Ethane, 
Propane, C4 isomers, C5 isomers, 
Hexane+, Heptane+ 
Phương pháp sắc ký khí GC-TCD và 
GC-FID 
Determination of N2, CO2, Methane, 
Ethane, Propane, C4 isomers, C5 isomers, 
Hexane+, Heptane+ 
GC-TCD and GC-FID Method 
 

% mol 
N2 (0.01~30) 

CO2 (0.01~30) 
Methane 

(0.01~100) 
Ethane (0.01~100) 

Propane 
(0.01~100) 
C4 isomers 
(0.01~10) 
C5 isomers 
(0.01~5) 
Hexane+ 

(0.01~1.5) 
Heptanes+ 
(0.01~1) 

GPA 2286-14 

86  

Xác định hàm lượng Mercaptans  
Phương pháp ống detector nhuộm màu 
Determination of Mercaptans  
Length-of-Stain detector Tubes Method 

0.05 mg/L ASTM D1988-20 
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87  
Khí tự nhiên 
Natural gas 

Xác định hàm lượng Hydro Sulfur 
Ống detector nhuộm màu 
Determination of Hydrogen Sulfide  
Length-of-Stain detector Tubes 

0.01 mg/L ASTM D4810-20 

88  

Nhiên liệu sinh 
khối rắn/Sinh 
khối (bao gồm 
củi, trấu các 
loại, viên gỗ 

nén các loại…) 

Solid biomass 
fuel/biomass 
(including all 

type of rice husk, 
wood pellet…) 

Xác định chiều dài, đường kính 
Determination of length and diameter 

0.01 mm 
ISO 17829:2015 

EN 16127 

89  
Xác định độ ẩm 
Determination of moisture content 

0.1 %wt 
ISO  

18134-1:2015 
EN 14774-1:2009 

90  

Xác định độ ẩm toàn phần 

Phương pháp khối lượng 

Determination of Total moisture content 
Gravimetric method 

0.1 %wt 
ISO  

18134-2:2017 

91  

Xác định hàm lượng độ ẩm trong mẫu 
thử phân tích chung 

Determination of moisture in the general 
analysis 

0.1 %wt 
ISO  

18134-3:2015  

92  
Xác định nhiệt trị 
Determination of calorific value 

50 cal/g 
ISO 18125: 2017 
EN 14918:2009 

93  
Xác định tỷ trọng 
Determination of bulk density 

100 kg/m3 
ISO 17828: 2015 
EN 15103:2009 

94  
Xác định hàm lượng tro 
Ash content 

0.1 %wt 
ISO 18122: 2015 
EN 14775:2009 

95  

Xác định kích cỡ hạt mẫu viên nén đã 
phân rã  
Determination of Particle size 
distribution of disintegrated pellets 

 

ISO 17830: 2016 

EN 16126:2012 

EN 15149-1:2010  

96  
Xác định hàm lượng bụi 
Determination of fines content 

 
ISO 18846: 2016 
EN 15149-2:2010 

97  
Xác định độ bền cơ học của viên nén 
Determination of mechanical durability 
of pellets 

 
ISO  

17831-1: 2015 
EN 15210-1:2009 

98  
Xác định nhiệt độ nóng chảy tro 
Determination of ash fusibility 

< 1500 oC 
CEN/TS  

15370-1: 2006 

99  

Phân loại kích thước hạt của viên nén đã 
được nghiền/ D 98 
Particle size distribution of grinded 
pellets / D98 

 ISO 17830:2016  
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100  

Nhiên liệu sinh 
khối rắn/Sinh 
khối (bao gồm 
củi, trấu các 
loại, viên gỗ 

nén các loại…) 

Solid biomass 
fuel/biomass 
(including all 

type of rice husk, 
wood pellet…) 

Phân loại kích thước hạt của viên nén đã 
được nghiền / D 50 
Particle size distribution of grinded 
pellets / D50 

 ISO 17830:2016  

101  
Xác định hàm lượng tỷ lệ sinh khối 
Determination of biomass content 

 
BS EN 

15440:2011 

ANEX A  

102  

Xác định hàm lượng kim loại Al, Ca, Fe, 
Mg, P, K, Na, Ti trong tro. 

Phương pháp ICP-OES 

Determination of metals Al, Ca, Fe, Mg, 
P, K, Na, Ti content in their ashes. 
ICP-OES Method 

100 mg/kg AGL-MM-
34:2022 

103  

Xác định các nguyên tố phụ hàm lượng 
kim loại As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn  

Phương pháp ICP-OES 

Determination of metals As, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn 
content  
ICP-OES Method 

Cd; Cr; Co; Cu; Pb; 
Zn; Ni; Mn; V; 
Mo; Sb; Ti; As; 

Hg; Se:  

20.0 mg/kg 

 AGL-MM-
02:2022 

104  
Dung dịch 

đường và đường 
thô 

Liquid Sugar 
and raw Sugar 

 

Xác định độ Brix 

Determination of Brix degrees 
- ICUMSA 

GS4/3/8-13  

105  
Xác định độ màu Icumsa 

Determination of Icumsa Color 
1 IU 

ICUMSA GS2/3-
9 

TCVN 6333:2010  

106  
Xác định hàm lượng đường khử  

Determination of Reducing sugars  
 

ICUMSA 
GS1/3/7-3 

107  

Dung dịch 
đường và đường 

thô 

Liquid Sugar 
and raw Sugar 

 

Xác định hàm lượng kim loại Pb, Hg, 
Cd, As, Cu, Fe, Zn  

Phương pháp ICP-OES 

Determination of metals Pb, Hg, Cd, As, 
Cu, Fe, Zn content  

ICP-OES Method  

Hg: 12.5 mg/kg 
AGL-MM-

39:2022 

As: 10 mg/kg 
AGL-MM-

40:2022 

Cd, , Cu, Fe, Zn: 

10 mg/kg 

AGL-MM-
41:2022 
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108  

Than đá 
Coal and coke 

Xác định độ ẩm toàn phần  
Determination of total moisture 

Đến/upTo 31 %wt 
ASTM D3302 
D3302M-19 

109  
Xác định độ ẩm trong mẫu phân tích  
Determination of moisture in analysis 
sample 

Đến/upTo 22 %wt 
ASTM D3173 
D3173M-17a 

110  
Xác định hàm lượng tro 
Determination of ash content 

(2.45 ~ 68.67) %wt 
ASTM D3174-12 

(Reapproved 
2018)e1 

111  
Xác định chỉ số độ cứng (HGI) 
Determination of hardgrove grindability 
index (HGI) 

Đến/upTo  
70 index 

ASTM D409-16 

112  
Xác định nhiệt độ nóng chảy tro 

Determination of ash fusibility 
< 1500 oC 

 ASTM  
D1857-18 

D1857M-18 

113  
Than đá 

Coal and coke 

Xác định nhiệt năng 
Determination of gross and net calorific 
value 

(2012 ~ 8450) 

Kcal/Kg 

ASTM 
D5865/D5865M-

19 

114  

Than hoạt tính 
Active Carbon 

Xác định độ ẩm 
Determination of total moisture 

0.1 %wt ASTM D2867-17 

115  
Xác định độ cứng 
Determination the ball-pan hardness 
number  

0.1 ~100 %wt ASTM D3802-16 

116  
Xác định hàm lượng tro 
Determination of ash content 

0.1 %wt 
ASTM D2866-11 

(Reapproved 
2018) 

117  
Xác định chỉ số Iodine 
Determination of Iodine number 

100 mg/g 
ASTM D4607-14 

(2021) 

118  
Xác định phân bố cỡ hạt 
Determination of particle size 
distribution 

0.1 ~100 %wt ASTM D2862-16 

119  

Xút (NaOH) 
Caustic Soda 

(NaOH) 

Xác định hàm lượng NaOH 
Determination of NaOH content 

- ASTM E291-18 

120  
Xác định hàm lượng Sodium Chloride 
Determination of Sodium Chloride 
(NaCl) content 

0.001g Cl ASTM E291-18 

121  
Xác định hàm lượng Sắt 
Determination of Iron content (Fe) 
content 

0.1 µg/g ASTM E291-18 

122  
Xác định hàm lượng Sodium carbonate 
Determination of Sodium carbonate 
(Na2CO3) content 

(0.1 ~ 3) %wt 
TCVN 

3795:1983/ ISO 
3196:1975 
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Ghi chú/note: 
 
        TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. 
 ISO: International Organization for Standardization 
 GPA: Gas Processors Association 
 AOCS: American Oil Chemist’s Society 
 UOP: Universal Oil Products 
 IP: Energy Institute 
 GAFTA: Grain and Feed Trade Association 
 ASTM: American Society for Testing and Materials 


